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Câu 1. Chứng minh các dãy số sau là cấp số nhân, tìm số hạng đầu, công bội và viết công thức số hạng 

tổng quát dạng 1

1

n

nu u q   . 

a) 2 4n

nu   .b) 13n

nv  .c) 
3

2
n n

w   

HD: 

a) Xét dãy số  nu  với 2 4n

nu   . 

Tỉ số 
1

1 2 4
4

2 4

n

n

n

n

u

u



 
 


 không đổi, nên  nu  là cấp số nhân với công bội 4q  , số hạng đầu 

1

1 2 4 8u    . 

Số hạng tổng quát 18 4n

nu   . 

b) Xét dãy số  nv  với 13n

nv  . 

Tỉ số 
1 1

1

1

3
3

3

n

n

n

n

v

v

 




   không đổi, nên  nv  là cấp số nhân với công bội 3q  , số hạng đầu 2

1 3 9v   . 

Số hạng tổng quát 19 3n

nv   . 

c) Xét dãy số  nw  với 
3

2
n n

w  . 

Tỉ số 
1

1

1

3
3 2 12

3 2 3 2

2

nn
n

n

n
n

w

w





     không đổi, nên  nw  là cấp số nhân, với công bội 

1

2
q  , số hạng đầu 

1

3

2
w  . 

Số hạng tổng quát 

1

1

3 1 3 1

2 2 2 2

n

n n
w





 
    

 
. 

Câu 2. Tìm cấp số nhân có 4 số hạng, biết rằng tổng của số hạng đầu và số hạng cuối bằng 27 và tích của 

hai số hạng còn lại bằng 72. 

HD: 

TÀI LIỆU TOÁN NÂNG CAO LỚP 11 
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Gọi số hạng đầu và công bội của cấp số nhân đó lần lượt là 1,U q . 

Theo đề bài ta có hệ phương trình. 
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Có 2 cấp số nhân thỏa mãn yêu cầu đề bài 3;6;12;24  và 24;12;6;3. 

Câu 3. Xác định số hạng đầu và công bội và số hạng tổng quát của cấp số nhân sau. 

a) 
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HD: 

a) Gọi q là công bội của cấp số nhân. 

  

   
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Suy ra, 
1

2

5

q

u

 
 


. 

Vậy cấp số nhân có    
1

1 5; 2; 5. 2 2
n

nu q u n


      . 

b) Gọi q là công bội của cấp số nhân. 
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TH1. 2 6u   
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Thay 2 6u   vào hệ phương trình (*) ta được. 

 
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TH2. 2 6u    

Thay 2 6u    vào hệ phương trình (*) ta được. 
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Vậy với 2n   ta có các cấp số nhân như sau. 
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Câu 4. Cho cấp số nhân  nu  có công bội q  và thỏa 

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 3

1 1 1 1 1
49

28

u u u u u
u u u u u

u u

  
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
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. 

Xác định giá trị của 13.u  

HD: 

Nhận xét: Nếu 1 2 3 4 5,  ,  ,  ,  u u u u u  là một cấp số nhân với công bội q  thì 
1 2 3 4 5

1 1 1 1 1
,  ,  ,  ,  

u u u u u
 cũng tạo 

thành cấp số nhân với công bội 
1

q
. 

http://www.vinastudy.vn/
http://www.vinastudy.vn/


Vinastudy - Trường học Toán trực tuyến liên cấp từ lớp 1 đến lớp 12  
www.vinastudy.vn – Đam mê để thành công – 0832.64.64.64    

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN VINASTUDY  
Website: www.vinastudy.vn                                          Liên hệ:  0832.64.64.64           -Trang4 

Do đó từ giả thiết ta có 
 

 
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. 49 . 1
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1 .
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Phương trình  
 

5 5
2 4 2

1 1 14

1

1 49 1
1 . 49 7

1 1

q q
u u q u q

q u q q

  
          

. 

Với 2

1 7u q   . Thay vào  2 , ta được 1 17 28 35u u    . Suy ra 2 7

35
q    (vô lý). 

Với 2

1 7u q  . Thay vào  2 , ta được 1 17 28 21u u    . Vậy 

1 21

1

3

u

q









 hoặc 

1 28

1

3

u

q








.  

Khi đó 12

13 1

7
. .
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u u q   
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